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KẾ HOẠCH DẠY LÝ THUYẾT
· Phân công bài giảng 30 tiết và 15 tiết các lớp không phải CNXN 
Phân công bài giảng các học phần vi sinh các lớp CNXN

PHÂN CÔNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT VI SINH – TÍN CHỈ

CÁC ĐỐI TƯỢNG BSĐK, BSRHM, BSYDDP, BSYHCT
(hệ chính qui và liên thông) 

NĂM HỌC 2020-2021
	Số TT
	TÊN BÀI GIẢNG
	SỐ TIẾT
	NGƯỜI

DẠY HK1

	Vi sinh học đại cương
	
	

	1
	Đại cương vi khuẩn
	2
	TS. Hải Yến

	2
	Kháng nguyên vi sinh vật
	1
	BS. Bé Hai

	3
	Kháng sinh và cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn
	1
	TS. Hải Yến

	4
	Đại cương virus
	1
	TS. Hải Yến

	5
	Nhiễm khuẩn và độc lực của vi sinh vật
	1
	TS. Hải Yến

	6
	Sức đề kháng của cơ thể chống lại VSV gây bệnh
	1
	TS. Hải Yến

	7
	Vaccin và huyết thanh miễn dịch
	1
	TS. Hải Yến

	8
	Nhiễm trùng bệnh viện
	1
	TS. Hải Yến

	Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp 
	
	

	9
	Các cầu khuẩn gây bệnh
	2
	PGS. Hùng

	10
	Họ vi khuẩn đường ruột 
	2
	BS. Bé Hai

	11
	Vi khuẩn Pseudomonas (BS. Bé Hai)
	1
	ThS. Như Lê

BS. Bé Hai

	12
	Phẩy khuẩn tả  (ThS. Như Lê)
	
	

	13
	Trực khuẩn bạch hầu
	1
	BS. Bé Hai

	14
	Trực khuẩn ho gà (BS. Bé Hai)
	1
	BS. Bé Hai ThS. Như Lê

	15
	Vi khuẩn Heamophilus influenza   (ThS. Như Lê)
	
	

	16
	Vi khuẩn Campylobacter 
	1
	TS. Hải Yến

	17
	Vi khuẩn Helicobacter pylori  
	
	

	18
	Trực khuẩn Mycobacteria
	1
	TS. Hải Yến

	19
	Vi khuẩn kỵ khí
	1
	ThS. Như Lê

	20
	Xoắn khuẩn
	1
	PGS. Hùng

	21
	Các vi khuẩn ký sinh nội bào
	1
	PGS. Hùng

	Các virus gây bệnh thường gặp

	22
	Virus cúm
	1
	ThS. Như Lê

	23
	Paramyxovirus
	1
	ThS. Như Lê

	24
	Các virus đường ruột
	1
	BS. Bé Hai

	25
	Virus Arbo
	1
	BS. Bé Hai

	26
	Các virus viêm gan
	1
	TS. Hải Yến

	27
	HIV 
	1
	TS. Hải Yến

	28
	Các virus Herpes
	1
	ThS. Như Lê

	29
	Một số virus gây bệnh thường gặp khác: 

virus Rota  (ThS. Như Lê)
virus Adeno  (BS. Bé Hai)  

virus dại (ThS. Như Lê)
virus Human papiloma (BS. Bé Hai)
virus Corona (BS. Bé Hai)
virus Rubella (ThS. Như Lê)
	2
	ThS. Như Lê

BS. Bé Hai

	Tổng cộng
	30
	


Ghi chú:              PGS. Hùng: 4 tiết              
                           TS. Hải Yến: 12 tiết                        
                           ThS. Lê: 7 tiết                                 

                            BS. Bé Hai: 7 tiết                           
PHÂN CÔNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT VI SINH - TÍN CHỈ

CÁC ĐỐI TƯỢNG DƯỢC, CN YTCC, CN ĐD

(hệ chính qui và liên thông) -NĂM HỌC 2020-21
	Số TT
	TÊN BÀI GIẢNG
	SỐ TIẾT
	NGƯỜI DẠY HK1

	Vi sinh học đại cương

	1
	Đại cương vi khuẩn
	1
	TS. Hải Yến 

	2
	Kháng sinh và cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn
	1
	TS. Hải Yến

	3
	Đại cương virus
	1
	TS. Hải Yến 

	4
	Nhiễm khuẩn và độc lực của vi sinh vật
	1
	TS. Hải Yến

	5
	Sức đề kháng của cơ thể chống lại VSV gây bệnh
	
	

	6
	Vaccin và huyết thanh miễn dịch
	1
	TS. Hải Yến

	7
	Nhiễm trùng bệnh viện
	1
	TS. Hải Yến

	Các vi sinh vật gây bệnh thường gặp

	8
	Các cầu khuẩn gây bệnh
	1
	PGS. Hùng


	9
	Họ vi khuẩn đường ruột 
	1
	BS. Bé Hai

	10
	Trực khuẩn Mycobacteria
	1
	TS. Hải Yến

	11
	Vi khuẩn kỵ khí
	1
	ThS. Như Lê

	12
	Xoắn khuẩn
	1
	PGS. Hùng

	13
	Virus cúm
	1
	ThS. Như Lê


	14
	Paramyxovirus
	
	

	15
	Các virus đường ruột
	1
	BS. Bé Hai

	16
	Virus Arbo
	
	

	17
	Các virus viêm gan
	1
	TS. Hải Yến 



	18
	HIV 
	
	

	19
	Một số virus gây bệnh thường gặp khác: 

virus Rota  (ThS. Như Lê)
virus Adeno  (BS. Bé Hai)  

virus dại (ThS. Như Lê)
virus Human papiloma (BS. Bé Hai)
virus Corona (BS. Bé Hai)
virus Rubella (ThS. Như Lê)
	1
	ThS. Như Lê

BS. Bé Hai

	
	Tổng cộng
	15
	


Ghi chú:                 PGS Hùng: 2 tiết         

                               TS. Hải Yến: 8 tiết              
                               ThS. Lê: 4,5 tiết                      
                               BS. Bé Hai: 2,5 tiết       
PHÂN CÔNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT VI SINH 

CÁC ĐỐI TƯỢNG CNXN-NĂM HỌC 2020-2021
HỌC KỲ 1
1.CNXN 45 - VS 1 (15 tiết - tính chỉ)

	SỐ TT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT LT
	NGƯỜI GIẢNG

	1
	Đại cương vi khuẩn
	3
	TS. Hải Yến 

	2
	Đại cương virus
	2
	TS. Hải Yến 

	3
	Kháng nguyên vi khuẩn, kháng nguyên virus
	1
	BS. Bé Hai

	4
	Kháng sinh và cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn
	2
	TS. Hải Yến 

	5
	Nhiễm khuẩn và độc lực của vi sinh vật
	2
	TS. Hải Yến 

	6
	Sức đề kháng của cơ thể chống lại vi sinh vật gây bệnh
	1
	TS. Hải Yến 

	7
	Vaccin và huyết thanh miễn dịch
	2
	TS. Hải Yến

	8
	Nhiễm khuẩn bệnh viện
	2
	TS. Hải Yến

	
	TỔNG
	15
	


TS. Hải Yến: 14   BS. Bé Hai: 1  
2. CNXN 44 - VS 3 (15 tiết – tín chỉ)

	SỐ TT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT

LT
	NGƯỜI GIẢNG

	1
	Cầu khuẩn gây bệnh
	4
	ThS. Như Lê

	2
	Trực khuẩn Mycobacteria
	3
	TS. Hải Yến

	3
	Vi khuẩn kỵ khí
	3
	ThS. Như Lê

	4
	Xoắn khuẩn
	3
	TS. Hải Yến

	5
	Các vi khuẩn ký sinh nội bào
	2
	TS. Hải Yến

	
	TỔNG
	15
	


TS. Hải Yến: 8;  ThS. Như Lê:7
3. CNXN 33 - VS 2 (15 tiết – tín chỉ)
	SỐ TT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT LT
	NGƯỜI GIẢNG

	1
	Đại cương virus
	1
	TS. Hải Yến 

	2
	Vaccin và huyết thanh miễn dịch
	2
	TS. Hải Yến 

	3
	Nhiễm khuẩn bệnh viện
	1
	TS. Hải Yến 

	4
	Virus cúm
	1
	ThS. Như Lê 

	5
	Paramyxovirus
	1
	ThS. Như Lê 

	6
	Các virus đường ruột
	2
	BS. Bé Hai

	7
	Virus Arbo
	2
	BS. Bé Hai

	8
	Các virus viêm gan
	1
	TS. Hải Yến 

	9
	HIV 
	1
	TS. Hải Yến

	10
	Các virus Herpes
	1
	ThS. Như Lê 

	11
	Một số virus gây bệnh thường gặp khác: virus Rota, virus Adeno, virus dại, virus Human papiloma, virus Corona, virus Rubella
	2
	ThS. Như Lê 
BS Bé Hai

	
	TỔNG
	15
	


TS Hải Yến: 6      ThS. Như Lê: 4    BS. Bé Hai: 5   
HỌC KỲ 2 
1.CNXN 45 - VS 2 (15 tiết – tín chỉ)

	SỐ TT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT LT
	NGƯỜI GIẢNG

	1
	Họ vi khuẩn đường ruột 
	4
	BS. Bé Hai

	2
	Vi khuẩn Pseudomonas 
	1
	BS. Bé Hai

	3
	Phẩy khuẩn tả
	1
	ThS. Lê

	4
	Trực khuẩn bạch hầu
	2
	BS. Bé Hai

	5
	Trực khuẩn ho gà 
	2
	BS. Bé Hai

	6
	Vi khuẩn Heamophilus influenzae
	2
	ThS. Lê

	7
	Vi khuẩn Campylobacter
	1
	TS. Hải Yến  

	8
	Vi khuẩn Helicobacter pylori
	2
	TS. Hải Yến 

	
	TỔNG
	15
	


TS Hải Yến : 4       BS. Bé Hai: 3       ThS. Lê: 8
2.CNXN 44 - VS 4 (15 tiết – tín chỉ)

	SỐ TT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT LT
	NGƯỜI GIẢNG

	1
	Virus cúm
	1
	ThS. Lê

	2
	Paramyxovirus
	1
	ThS. Lê  

	3
	Các virus đường ruột
	2
	BS. Bé Hai 

	4
	Virus Arbo
	2
	BS. Bé Hai

	5
	Các virus viêm gan
	2
	TS. Hải Yến

	6
	HIV 
	2
	TS. Hải Yến  

	7
	Các virus Herpes
	1
	ThS. Lê 

	8
	Một số virus gây bệnh thường gặp khác: virus Rota, virus Adeno, virus dại, virus Human papiloma, virus Corona, virus Rubella
	4
	ThS. Lê 
BS. Bé Hai

	
	TỔNG
	15
	


TS. Hải Yến: 4     BS. Bé Hai: 6   ThS. Lê: 5
3. CNXN 34 - VS 1 (15 – tín chỉ liên thông)-điều chỉnh
	Số
TT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT LT
	NGƯỜI GIẢNG

	1
	Đại cương vi khuẩn
	2
	TS. Hải Yến 

BS. Bé Hai

	2
	Kháng nguyên vi khuẩn, kháng nguyên virus
	
	

	3
	Kháng sinh và cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn
	1
	TS. Hải Yến

	4
	Nhiễm khuẩn và độc lực của vi sinh vật
	2
	TS. Hải Yến

	5
	Sức đề kháng của cơ thể chống lại vi sinh vật gây bệnh
	
	

	6
	Họ vi khuẩn đường ruột 
	2


	ThS. Lê

	7
	Vi khuẩn Pseudomonas 
	
	BS. Bé Hai 

	8
	Phẩy khuẩn tả
	2

	ThS. Lê 

	9
	Trực khuẩn bạch hầu
	
	ThS. Lê

	10
	Trực khuẩn ho gà 
	
	BS. Bé Hai 

	11
	Vi khuẩn Heamophilus influenzae
	
	ThS. Như Lê

	12
	Vi khuẩn Campylobacter
	1
	TS. Hải Yến



	13
	Vi khuẩn Helicobacter pylori
	
	

	14
	Cầu khuẩn gây bệnh
	2
	ThS. Như Lê

	15
	Trực khuẩn Mycobacteria
	1
	TS. Hải Yến

	16
	Vi khuẩn kỵ khí
	1
	ThS. Như Lê

	17
	Xoắn khuẩn
	1
	TS. Hải Yến

	18
	Các vi khuẩn ký sinh nội bào
	
	

	
	TỔNG
	15
	


TS. Hải  Yến: 7     BS. Bé Hai: 2,5      ThS. Lê: 5,5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
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BỘ MÔN VI SINH
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
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